	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

********
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật
[image: image5.png]théng tin
tnden hing
& mathang

héa gon
hacn £.giso




HỌC PHẦN :  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
HỌC KỲ : I 

NĂM HỌC : 2011-2012

Lớp :  09CĐ-TM1,2,3
Ngày thi:  . . ./ . . ./ 201  

Thời gian thi :  120 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu 

Câu 1:( 1 điểm) 
 Có hai loại câu hỏi : 

· Câu hỏi mở 

· Câu hỏi đóng

	Câu hỏi mở
	Câu hỏi đóng

	Ưu điểm

· Không ràng buộc kết quả trả lời

· Có thể phát sinh ý tưởng mới
	· Thời gian trả lời ngắn

· Trả lời tập trung chi tiết

	Khuyết điểm

· Thời gian trả lời kéo dài

· Nội dung trả lời có thể vượt phạm vi câu hỏi
	· Mất nhiều thời gian chuẩn bị

· Không mở rộng kết quả trả lời

	Ví dụ: Anh(chị)muốn hệ thống mới sẽ giúp cho anh chị điều gi?
	Ví dụ: Sau khi Anh(chị) thiết lập hóa đơn bán hàng, hệ thống Anh(chị) in hóa đơn làm mấy liên:

a. 1 liên

b. 2 liên

c. 3 liên

d. 4 liên


· chúng ta vẫn chưa có được thông tin chính xác cần thu thập thì chúng ta cần bổ sung ngay pp này. Vì ……..

Câu 2:( 1 điểm) 

Trình bày một số qui tắc trong quá trình xây dựng mô hình xử lý(DFD) cho:
	Tiến trình
	Kho dữ liệu
	Tác nhân

	· Không một tiến trình nào chỉ có dl vào mà không có dữ liệu ra và ngược lại.

· Phải chuyển ô xử lý chỉ có một dòng dữ liệu đi ra thành tác nhân cung cấp dữ liệu.

· Phải chuyển ô xử lý chỉ có một dòng dữ liệu đi vào thành tác nhân nhận dữ liệu.

· Dùng động từ để đặt tên cho ô xử lý
	· Dòng dữ liệu không thể là cầu nối giữa hai kho dữ liệu. 

· Dòng dữ liệu không thể là cầu nối giữa tác nhân và kho dữ liệu.

· Dùng danh từ để đặt tên cho kho dữ liệu
	· Dòng dữ liệu không thể là cầu nối giữa hai tác nhân.

· Dùng danh từ để đặt tên cho tác nhân.




Câu 3: 1. Xây dựng mô hình ERD
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-Mỗi thực thể đúng 0.2 điểm ( 10 thực thể * 0.2 = 2.0 điểm

-Mỗi mối kết hợp cho 0.2 điểm => 10 mối kết hợp*0.2 = 2.0 điểm. ( Không chấm mối kết hợp giũa khách hàng và loại khách hàng)

2. chuyển ERD sang mô hình quan hệ
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Mỗi quan hệ gốc cho 0.125 => 10 quan hệ *0,125 = 1.25 điểm
3 quan hệ sinh ra tại các liên kết cho 0.25 điểm = >3 *0.25  = 0.75 điểm

3. Xây dựng sơ đồ ngữ cảnh cho hệ thống
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4. Xây dựng mô hình xử lý(DFD)  cho tiến trình lập đơn đặt hàng mới cho khách hàng
- Sơ đồ DFD cấp 0 
	  TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ                            



-Sơ đồ DFD cấp 1
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